KẾ HOẠCH TUẦN III: BÉ LÊN MẪU GIáo
 (Từ 18/5 -22/5/2026)
Thứ2ngày 18 tháng 5 năm 2026

I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ và nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông, bà, bố, mẹ và người lớn khi đi đến lớp.
2. Chơi, trò chuyện: 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà và khi ở lớp.
- Trò chuyện với trẻ vềcác hoạt ộng Bé lên mẫu giáo
3. Điểm danh
4. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định.

Vận động
- BTPTC: Tập với nơ
- VĐCB: Bò theo đường ngoằn nghoèo
-  TCVĐ: Bắt bướm
1. Mục đích 
a.  Kiến thức .
- Trẻ biết thực hiện vận động Bò theo đường ngoằn nghoèo với sự giúp đỡ của cô
- Trẻ biết tên chơi và biết cách chơi trò chơi
b.  Kỹ năng
- Bước đầu luyện cho trẻ có Bò theo đường ngoằn nghoèo
- Phát triển thể lực và rèn luyện khả năng vận động nhanh nhẹn cho trẻ
c.  Thái độ.
- Cô giáo dục trẻ biết được luyện tập thể dục rất tốt cho sức khỏe
2. Chuẩn bị 
- Sân tập bắng phẳng sạch sẽ  
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
- Nơ, đường ngoằn nghoèo, xắc xô.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động cảu trẻ

	1. Gây hứng thú:
- Cô và trẻ cùng nhau trò chuyện về chủ đề
- Giáo dục trẻ: Chăm tập thể dục để có sức khỏe tốt
2. Nội dung.
2.1. Hoạt động 1. Khởi động.
- Cô cùng trẻ làm đoàn tầu đi các kiểu với tốc độ nhanh chậm rồi dừng lại làm vòng tròn cho trẻ tập BTPTC cùng cô.
2.2. Hoạt động 2. Trọng động:.
a.  BTPTC: Tập với nơ
Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn
+ ĐT1: Thổi nơ
Trẻ hít vào thật sâu rồi thỏi mạnh vào nơ cho nơ bay
+ ĐT2: Giơ nơ lên cao 
Hai tay trẻ cầm nơ và giơ lên cao
+ ĐT 3: Chạm nơ xuống sàn 
Cúi gập người, 2 tay cầm nơ chạm xuống sàn 
+ ĐT4: Bật nhảy 
Trẻ nhảy bật tại chỗ, tay vẫy nơ 
b. VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo
- Cô giới thiệu vận động
- Cô làm mẫu lần 1 từ đầu đến cuối bài không phân tích
- Lần 2 cô phân tích: Cô làm mẫu kết hợp phân tích động tác “ Cô đứng đầu hàng đi ra vạch xuất phát khi có hiệu lệnh “ Chuẩn bị” cúi xuống hai tay chống sát vạch, 2 chân quỳ xuống sàn cẳng chân đặt sát sàn. Khi có hiệu lệnh “ Bò” mắt nhìn về phía trước bò tiến lên phối hợp chân nọ tay kia và bò khéo léo theo con đường ngoằn nghèo bò đến chỗ gấp khúc sao cho không bò ra ngoài. Khi bò tới đầu kia của đường thì đứng dậy và đi về cuối hàng.
- Mời 1 trẻ khá lên thực hiện
* Trẻ thực hiện:
+ Lần 1: Trẻ thực hiện lần lượt theo 2 tổ.
+ Lần 2: Trẻ thực hiện nối tiếp nhau.
- Trong quá trình trẻ bò cô chú ý quan sát, sửa
sai, độnng viên trẻ kịp thời để trẻ hứng thú học bài
+ Lần 3: Cô cho 2 tổ thi đua.
- Cô cho 1 trẻ tập củng cố bài học
- Cho lớp nhận xét. Cô nhận xét
 c. TCVĐ: Bắt bướm.
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói cách chơi: Cho trẻ đứng xung quanh cô. Cô cầm que đính con bướm và nói: “ Các con ơi, có con bướm đang bay (cô giơ lên, hạ xuống) bây giờ các con hãy nhảy lên cao để bắt bướm”. Cô giơ lên, hạ xuống ở nhiều phía khác nhau cho trẻ vừa nhảy lên cao, vừa nhảy được xa. Ai chạm tay vào con bướm coi như đã bắt được bướm.
- Cô tổ chức cho cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát động viên khích lệ trẻ khi chơi
- Cô con mình vừa chơi trò chơi gì?
3. Kết thúc. Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 2-3 phút
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô về chủ đề



- Trẻ thực hiệnlàm đoàn tầu cùng cô



- Tập 2 lần – 4 nhịp)


- (Tập 2 lần – 4 nhịp)

- (Tập 2 lần – 4 nhịp)

- (Tập 3 lần – 4 nhịp




- Trẻ chú tý xem cô làm mẫu



- Trẻ chú ý quan sát xem cô thực hiện ném và phân tích cách bò
 
 
 


- Trẻ chú ý thực hiện bò cùng cô theo nhóm, tốp, tổ




- Trẻ chú ý xem cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi


- Trẻ chú ý chơi trò chơi cùng cô

- Trẻ đi nhẹ nhàng cùng cô


III. CHƠI NGOÀI TRỜI
- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi có sẵn ngoài trời
1. Mục đích
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi và 1 số đặc điểm nổi bật của cây mít
- Trẻ biết tên trò chơi, luật cách chơi.
b. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ, rèn cho trẻ nói rõ ràng, đủ câu
c. Thái độ: Hứng thú tham gia vào các hoạt động
2. Chuẩn bị
- Tranh quả cam (mẫu thật). Lá cây, sỏi, phấn
3. Tiến hành hoạt động: 
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ hát bài “Quả”
- Các con 
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Quan sát cây mít
Cô cho trẻ quan sát cây mít và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây.
+ Thân cây mít như thế nào?
+ Lá mít như thế nào?
- Còn gì nữa không? 
- Các con đã được ăn quả mít bao giờ chưa?
- Các con thấy thế nào? 
- Cây trồng có tác dụng gì?
 Cô tổng hợp lại: Đây là cây mít, cây có 3 phần: Gốc, thân, lá. Gốc cây to sần sùi, màu nâu, nằm sát mặt đất, phía dưới gốc có nhiều rễ bám sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây phát triển. Thân cây cao, màu xám, có nhiều cành. Lá cây có màu xanh, to tròn, có nhiều gân lá. Cây mít là một loại cây ăn quả, quả mít vỏ có nhiều gai, bên trong có múi, khi chín có mùi thơm, ăn có vị ngọt và rất là bổ dưỡng.
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
 GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
* Hoạt động 2. Trò chơi: Gieo hạt
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô hỏi trẻ vừa chơi xong trò chơi gì?
* Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết  thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
	

- Trẻ đi và hát cùng cô.


- Cây mít có gốc cây, thân cây, lá và quả mít ạ


- Cao, màu xám sẫm, sần sùi
- Màu xanh, to, tròn
- Quả mít có gai nhọn 
- Rồi ạ!
- Thơm, ngọt ạ!
- Cây to cho quả và bóng râm ạ!


- Trẻ chú ý lắng nghe





- Tưới nước cho cây ạ






- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi vui vẻ hào hứng.
- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi tự do


IV. HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC, ĂN NGỦ =>theo kế hoạch tuần
V. HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn trẻ kĩ năng sống: Vứt rác đúng nơi quy định
a.Mục đích:
* Kiến thức:
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ gọn gàng nơi trẻ ở và lớp học
- Trẻ biết bảo vệ môi trường
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định ở mọi lúc mọi nơi.
- Rèn thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ môi trường bằng cách bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tích cực đoàn kết tham gia trò chơi.
b.Chuẩn bị:
- Phòng học sạch sẽ thoáng mát.
- Nhạc bài hát: Không xả rác. Siêu nhân xanh.
- Video “Bỏ rác đúng nơi quy định”.
- Thùng rác ngoài sân trường, trong lớp.
- Máy tính, máy chiếu, loa.
c.Tiến hành:
* Gây hứng thú:
- Các con ơi lại đây với cô nào? Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô mời các con cùng hát với cô bài hát “Không xả rác” nhé.
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
- À đúng rồi đấy các con ạ! Hàng ngày chúng ta đã thải ra rất nhiều rác, nếu chúng ta vứt rác bừa bãi thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Vì vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con “nhặt rác bỏ đúng nơi quy định”.
* Hoạt động 1: Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định:
- Để biết nhặt rác bỏ đúng nơi qui định như thế nào? Cô mời cả lớp cùng hướng lên màn hình để xem 1 đoạn phim hoạt hình nhé.
- Các con đã vừa được xem đoạn phim gì?
+ Đoạn phim trên nói đến ai?
+ Sở thích của bạn An là gì?
+ Thói xấu của bạn An như thế nào?
- Để biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ban An vứt rác bừa bãi, cô mời các con cùng xem tiếp đoạn phim nhé.
+ Con có biết vì sao em Bin của bạn An bị ngã không?
+ Khi em bị ngã thì mẹ đã nói gì với bạn An?
+ Chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối khi bạn An đi chơi về?
+ Về nhà bạn An nói gì với mẹ?
+ Mẹ đã khuyên bạn An điều gì?
+ Sau khi nghe mẹ nói bạn An đã làm gì?
+ Khi tự tay nhặt rác bỏ vào thùng đúng nơi quy định thì An cảm thấy như thế nào?
- Hành động nào của bạn An giúp bảo về môi trường? “bỏ rác đúng nới qui định”
- Các con muốn học tập bạn An “nhặt rác đúng nơi qui định không”?
=>Giáo dục trẻ:  Để giữ môi trường xanh sạch đẹp thì các con phải bỏ vỏ kẹo, hộp sữa sau khi ăn bỏ vào thùng rác; nếu nhìn thấy  ai đó vứt rác trên sân trường, trong lớp thì các con phải nhắc nhở là bỏ vào thùng rác nhé.
* Hoạt động 2: Trẻ  thực hành nhặt rác bỏ đúng nơi qui định trên sân trường.
- Cô cho trẻ xếp hàng đi ra sân. Trẻ xếp hàng vừa đi, vừa hát bài “ không xả rác”.
- Cô đố các con biết khi nhặt rác xong chúng mình sẽ để vào đâu? Các con hãy cùng quan sát xem thùng rác để ở vị trí nào trên sân trường nhỉ?
+ Các con ạ. Rác có rất nhiều, nhưng người ta phân rác ra thanh 2 loại chính là rác phân hủy được và rác không phân hủy được.
=>Rác phân hủy được, gồm có:  lá cây, vỏ, hoa quả, giấy....
=>Rác không phân hủy được là: Nilon, ống hút, vỏ chai, bóng bay…. Những loại rác này không được vệ sinh nhặt, quét để đúng nơi qui định sẽ làm bẩn, gây ô nhiễm môi trường.
+ Các con đã sẵn sàng cùng cô tham gia vệ sinh sân trường chưa? ( Trong quá trình trẻ nhặt rác cô quan sát và hỗ trợ trẻ khi cần thiết.)
+ Các con hãy quan sát sân trường của chúng mình sau buổi vệ sinh xem sân trường của chúng mình như thế nào rồi?
+ Con cảm thấy như thế nào khi được tham gia vệ sinh sân trường hôm nay? 
- Khen trẻ: Cô cũng cảm thấy rất vui vì các con đã làm cho sân trường sạch, cô khen cả lớp. Hôm nay, cô cảm ơn các con đã làm được việc tốt bảo vệ môi trường “nhặt rác bỏ đúng nơi qui định”
* Kết thúc: Bây giờ cô mời các con đi rửa tay sạch! Sau đó ra khu vận động chơi nào. (Cho trẻ nghe và hát bài: “Siêu nhân xanh” trong khi rửa tay)
VI. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........

*****************************************************
Thứ 3 ngày 19 tháng 5 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ và nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông, bà, bố, mẹ và người lớn khi đi đến lớp.
2. Chơi, trò chuyện: 
- Trao đổi với phụhuynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà và khi ở lớp.
- Trò chuyện với trẻ vềcác hoạt ộng Bé lên mẫu giáo
3. Điểm danh
4. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định.
Nhận biết : Vị trí không gian phía, phía trước sau của trẻ
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
-Trẻ nhận ra các phía so với bản thân (phía trước – phía sau) (MT21)
b. Kỹ năng:
- Trẻ nói được “phía trước-phía sau”
- Trẻ đặt đồ vật đúng vị trí phía trước, phía sau của bản thân.
c.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
- Bóng bay, rổ con, đồ chơi đủ cho số trẻ.
- Nhạc, loa, máy tính
- NDTH: Trò chơi, Âm nhạc
- TTHĐ: Trẻ ngồi ghế chữ U trong lớp.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú :
- Cho trẻ hát cùng cô bài Múa cho mẹ xem
- Trò chuyện cùng trẻ về bài hát
2.Hoạt động giáo dục
2.1.Giai đoạn 1. Trẻ được trải nghiệm 
- Các con ơi các cô giáo tặng cho cô con mình các hộp quà đấy. Bây giờ cô mời một bạn lên mở hộp quà này cùng cô nhé.
- Đây là quả gì các con? (Quả bóng)
- Đây là quả bóng đang bay ở phía nào của cô đây? (Phía trước)
- Còn đây quả bóng đang bay ở phía của cô? (Phía sau).
- Khi cô đưa quả bóng bay về phía trước thì các con nói là phía trước.
- Còn khi nào cô đưa quả bóng ra phía sau cô các con nói là phía sau nhé.
- Ở trên bàn cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 quả bóng đấy chúng mình hãy lên lấy quả bóng của chúng mình về nào.
b. Giai đoạn 2: Phân tích trải nghiệm
Các con hãy cho bóng bay ở phía trước mặt rồi hỏi trẻ:
- Bóng bay ở đâu của con ? – Trước mặt của con.
- Cô hỏi từng trẻ một cho trẻ trả lời.
- Các con nhìn có thấy rõ bóng bay trước mặt không?
- Khi nhìn các con có phải cúi xuống, hay ngẩng đầu lên nhìn không?
- Các con hãy nhìn xem ở trước mắt các con còn có những gì? (Có cô giáo, các bạn) 
- Cho 2-3 trẻ trẻ lời.
- Cô chốt: Tất cả những đồ vật ở trước mặt chúng mình, chỉ cần nhìn thẳng là thấy, mà chúng mình không cần cúi xuống, ngẩng lên để nhìn thì gọi là “phía trước”
- Cho cả lớp nhắc lại “phía trước” 2-3 lần.
Cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ nhắc lại.
Các con hãy cho bóng bay ở phía sau lưng của các con nào:
- Bóng bay ở đâu của con ? – Sau lưng của con.
- Cô hỏi từng trẻ một cho trẻ trả lời.
- Khi nhìn các con phải quay gì lại mới nhìn được bóng? – Quay đầu.
- Các con hãy quay đầu lại xem có đúng bóng bay ở đằng sau lưng của các con không?
- Các con hãy nhìn xem đằng sau của các con còn có gì?
- Cho 2-3 trẻ trẻ lời.
- Cô chốt: Tất cả những đồ vật ở sau lưng chúng mình, mà khi nhìn chúng mình phải quay đầu lại mới nhìn thấy thì gọi là “phía sau”
- Cho cả lớp nhắc lại “phía sau” 2-3 lần.
Cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ nhắc lại.
c. Khái quát hóa khái niệm
Lần 1: Khi cô nói phía trước thì trẻ kể tên các đồ vật ở phía trước, khi cô nói phía sau thì trẻ kể tên các đồ vật ở phía sau của trẻ.
Lần 2: Khi cô nói đồ vật gì thì trẻ nói ở phía trước hoặc phía sau.
d. Thực hành chủ động:
Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một đồ chơi, khi cô nói để đồ chơi ở đâu thì trẻ để đồ chơi ở phía đó.
Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
3.Kết thúc:
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
- Cho trẻ hát VĐTN: “Trời nắng, trời mưa”.
	

- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời










- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ nghe






- Trẻ làm theo yêu cầu của cô



- Trẻ chơi



- Trẻ làm theo yêu cầu của cô


III. Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: cây bưởi
- Trò chơi vận động: Đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây bưởi.
- Nhớ tên trò chơi và cách chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây .
2. Chuẩn bị: 
- Cây bưởi, sân rộng sạch, bằng phẳng.Lá cây, phấn…..
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô hỏi trẻ về thời tiết trong ngày và dẫn dắt trẻ đến nới quan sát.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát quả bưởi.
- Cô giới thiệu cho trẻ câybưởi và đàm thoại cùng trẻ:
+ Đây là cây gì?
+ Thân cây như thế nào?

+ Lá cây như thế nào?


+ Trên cây các con đang nhìn thấy gì?
+ Quả bưởi như thế nào?

+ Cây bưởi được trồng để làm gì?
+ Làm thế nào để cây tươi tốt, có nhiều quả?

=> Cây bưởi thân sần sùi, màu xám, nhiều gai. Lá bưởi to, dày, hình bầu dục, có màu xanh lá, mặt trên màu xanh đậm hơn mặt dưới. Quả bưởi to, tròn, có màu xanh, khi già thì hơi vàng, bên trong là có các múi bưởi, hạt bưởi. 
* Hoạt động 2. Trò chơi: “Đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông”
+ Cách chơi: Một bạn đóng vai chú cảnh sát giao thông đeo còi và cầm gậy chỉđường đứng trên bục đểđiều khiển giao thông, các bạn còn lại làm người đi bộ tham gia giao thông đi lại trên đường theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông. Khi chú cảnh sát giao thông giơ tay phải thẳng đứng trước mặt tất cả các PTGT và người tham gia giao thông phải dừng lại. Khi chú cảnh sát giao thông giang ngang hai tay thì người và xe đi phía trước mặt và sau lưng cảnh sát giao thông dừng lại, người đi bộ và  xe phía phải, phía trái được phép đi. Khi chúđưa tay báo hiệu chỉđường hướng nào hướng đóđược phép đi. (Cô vừa nói, vừa thể hiện hành động của chú cảnh sát giao thông)
 + Luật chơi: Trẻđi đường theo đúng hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông. Thời gian là 1 bản nhạc. Bạn nào đi không theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông bạn đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
- Cô tổ chức cho cho trẻ chơi 2 - 3 lần
* Hoạt động 3: Chơi tự do: Theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi có ngoài trời: đu quay,cầu trượt,bập bênh, chơi với lá, phấn…
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ.
	




- Trẻ quan sát

- Cây bưởi
- Thân cây sần sùi, màu xám, có nhiều gai.
- Lá to, dày,có hình bầu dục, màu xanh lá, nhẵn nhụi, mặt trên màu đậm hơn mặt dưới.
- Quả bưởi
- Quả to, tròn, vỏ màu xanh vàng
- Lấy quả, cho bóng mát
- Tưới nước, chăm sóc, không trèo cây, bẻ cành, …
- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng



















- Trẻ chơi


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


IV. HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC, ĂN NGỦ =>theo kế hoạch tuần
V. HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn trò chơi: Đuổi bắt
*Mục đích:
- Trẻ nói được tên và biết cách chơi trò chơi.
- Phát triển vận động cho trẻ.
- Trẻ chơi hứng thú.
*Chuẩn bị: Sân chơi sạch sẽ ,thoáng mát.
*Tiến hành:
- Cô cùng trò chuyện và giới thiệu trẻ tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi:
+ Lần 1: Các con sẽ đi trên sàn nhà. Cô đứng đằng sau các con , cô làm động tác giậm chân tại chỗ, vừa làm điệu bộ đuổi bắt, vừa nói :"Cô đuổi kịp này ! Cô đuổi kịp này !..các con sẽ cố gắng chạy nhanh tránh cô.
+ Lần 2: Các con  ngồi trên ghế dọc theo phòng học hoặc sân chơi.Khi cô nói  " Các con đuổi bắt theo cô nào !” và  cô sẽ chạy để các con đuổi theo. Khi cô dừng lại : “Bây giờ các con sẽ chạy, cô đuổi theo” thì các con chạy nhanh về ghếcủa mình.
- Cô cho trẻ chơi và bao quát động viên trẻ.
- Kết thúc cô nhận xét giờ chơi và chuyển hoạt động.
VI. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........

*****************************************************
Thứ 4 ngày 20 tháng 5 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ và nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông, bà, bố, mẹ và người lớn khi đi đến lớp.
2. Chơi, trò chuyện: 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà và khi ở lớp.
- Trò chuyện với trẻ vềcác hoạt ộng Bé lên mẫu giáo
3. Điểm danh
4. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ
Dạy trẻ kỹ năng rửa tay
1.  Mục đích
a. Kiến thức:
- Cô nắm được thao tác rửa tay. Rửa tay trẻ sạch, gọn.
- Trẻ biết rửa tay trước khi ăn, Khi tay bẩn, sau khi đi vệ sinh, khi dạo chơi ngoài trời.
- Trẻ biết thực hiện được 1 số yêu cầu của cô giáo 
b. Kỹ năng:
- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng, dưới vòi nước chảy theo sự hướng dẫn của cô. Rửa xong biết lau khô tay.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn tay sạch sẽ.
 2. Chuẩn bị
- Vòi nước vừa tầm tay trẻ, vải khô dưới chân trẻ.
- Khăn lau tay cho trẻ, xà phòng.
- Cô rửa tay sạch.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú: 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Giấu tay”
- Muốn cho đôi bàn tay của chúng mình sạch sẽ thì hàng ngày các con  phải làm gì?
- Các con rửa tay khi nào?
- Vậy  hôm nay cô sẽ cùng các con thực hành thao tác: Rửa tay theo đúng quy trình nhé .
2. Nội dung:
2.1: Hoạt động 1:  Dậy trẻ kỹ năng rửa tay
- Các con ơi sắp đến giờ ăn cơm rồi đấy, trước khi ăn cơm chúng mình cần phải làm gì?
- À đúng rồi trước khi ăn cơm chúng mình phải rửa mặt, rửa tay thật sạch đúng không nào.
- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con các bước rửa tay thật sạch cho các con ăn cơm nhé.
- Bây giờ các con hãy chú ý xem cô hướng dẫn các con cách rửa tay như thế nào nhé.
Bước 1: Làm ướt hai bàn tay bằng nước sạch thoa xà phòng vào lòng bàn tay. Chà xát 2 lòng bàn tay vào nhau để tạo bọt.
+ Bước 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
+ Bước 3: Dùng lòng bàn tay này chà sát chéo từ cổ tay xuống mu bàn tay kia và ngược lại.
+ Bước 4: Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
+ Bước 5: Chụm năm đầu ngón tay của bàn tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lại và ngược lại.
+ Bước 6: Xả nước rửa cho tay sạch hết xà phòng dưới vòi nước, chú ý kỳ sạch chỗ bẩn cho đến khi sạch xà phòng mới thôi. Cô búng nhẹ cho bớt nước sau đó lau khô tay bằng khăn khô .
* Lưu ý: Khi rửa tay dốc bàn tay xuôi xuống chậu, xô để nước bẩn không chảy ngược lại tay và áo. Sau đó vặn vòi nước để tiết kiệm nước
- Các con thấy tay cô bây giờ thế nào?
2.2. Hoạt động 2: Trẻ thực hành
- Hướng dẫn trẻ thực hiện lần lượt theo các bước từ 1 đến 6
- Cô có thể cùng thực hiện với trẻ đẻ trẻ quan sát và làm theo cô, những trẻ chậm, cô cầm tay trẻ để hướng dẫn trẻ
- Động viên và khen ngợi trẻ rửa tay sạch, biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Cô giáo vừa hướng dẫn các con làm gì nhỉ?
- Rửa tay xong, các con cảm thấy như thế nào? 
(sạch sẽ)
- Đúng rồi. Rửa tay sạch bằng xà phòng là một trong những biện pháp để phòng chống virut đấy. Hàng ngày khi thể dục xong, sau khi vui chơi , trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, các con hãy nhớ rửa tay nhé. Và điều nữa cô giáo nhắc nhở khi rửa tay, các con sử dụng nước và xà phòng hợp lý để tránh lãng phí nhé
- Lần lượt từng trẻ lên rửa cho đến hết.
3. Hoạt động 3:Kết thúc: Cô thu dọn đồ dùng.
	
- Trẻ chú ý chơi trò chơi và trả lời theo cô

- Trẻ trả lời


- Vâng ạ




- Trẻ chú ý xem cô hướng dẫn cách rửa tay






- Trẻ chú ý 

















- Trẻ trả lời








- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ chú ý





- Trẻ lên thực hiện
- Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát: Cô giáo tưới cây, chăm sóc cây
Trò chơi vận động: Nu na nu nống
Chơi tự do: Ghép hoa, chơi với cát, chơi đu quay….
1. Mục đích 
- Kiến thức:Trẻ quan sát biết được cách tưới nước cho cây, biết được cách chăm sóc cây cẩn thận. Biết tên trò chơi, biết chơi trong các nhóm chơi   
- Kĩ năng: Trẻ tập trung chú ý, ghi nhớ, biết được cách tưới nước cẩn thận không làm đổ nước ra ngoài, chăm sóc cây không làm gẫy cây
- Thái độ: Trẻ hứng thú chơi, biết chơi đoàn kết cùng bạn
2. Chuẩn bị.
- Góc thiên nhiên, đồ chơi bình ô roa dùng tưới cây, kéo nhỏ 
- Đồ chơi ghép hoa, cát khô, xẻng nhựa,  cuốc nhựa, rổ nhựa, phấn, đồ chơi đu quay
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động  của cô
	Dự kiến hoạt  động của trẻ 

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
-  Hôm nay thời tiết như thế nào?
- Nhìn lên cây các con thấy có những chiếc lá màu gì? 
  Cô nói cho trẻ biết thời tiết mùa thu mát mẻ, khi mùa thu sang cây cối có nhiều chiếc lá già ngả màu vàng và từ từ rụng xuống sân 
2.Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát cô giáo tưới cây, chăm sóc cây.
 - Cô cùng trẻ dạo chơi quanh sân tập sau đó dừng lại cho trẻ quan sát cô chăm sóc cây và tưới nước cho cây.
- Cô vừa làm vừa hướng dẫn trẻ 
- Cô nói cho trẻ biết bồn cây có những chiếc lá già úa cô dùng kéo cắt tỉa những lá già nhẹ nhàng sau đó cô nhặt cỏ dưới gốc cây, khi nhổ cỏ cô nhổ khẽ không làm bong rễ cây
- Sau khi chăm sóc cây xong cô múc nước vào bình và tưới nước cho cây khi tưới cô tưới từ từ, không làm bắn nước ra ngoài,tưới lần lượt từng gốc cây, 
Cây được tưới nước mau lớn và xanh tốt 
- Cô hỏi trẻ: Cô tưới nước cho cây để làm gì? 
- Tưới nước cho cây cô tưới như thế nào?
- Cô có làm ướt quần áo hay không?
- Cho trẻ tập tưới nước cùng cô
* Hoạt động 2: Trò chơi “Nu na nu nống”
- Cô giới thiệu tên trò chơi: “Nu na nu nống”
  - Cách chơi:Trẻ ngồi xổm trên sân 2 tay gõ vào 2 gối khicóhiệu lệnhmưa to thì nhanh chân chạy về nhà
 - Trẻ chơi trò chơi  
* Hoạt động 3: Chơi tự do
 - Cô giới thiệu nguyên vật liệu, đồ chơi: cát, đồ chơi với cát, đồ chơi đu quay…
- Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương
- Kết thúc buổi chơi
- Trẻ thu dọn nguyên vật liệu, đồ chơi
	
· Đẹp ạ
· Màu xanh ạ







- Trẻ chú ý  quan sát cô chăm sóc cây và tưới nước cho cây









- Cây xanh tốt ạ
- Nhẹ nhàng ạ
- Không ạ



- Trẻ chú ý nghe
Trẻ tham gia chơi cùng cô


- Trẻ chú ý nghe 
- Trẻ về nhóm chơi chơi ghép hoa, chơi xúc cát khô  vào rổ, chơi đu quay


IV. HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC, ĂN NGỦ =>theo kế hoạch tuần
V. HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Trò chơi: Máy bay
1. Mục đích:
- Trẻ biết tên trò chơi: “ Máy bay”
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ định
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết
2. Chuẩn bị:
- Sân chơi bằng phẳng, thoáng mát
3. Tiến hành hoạt động
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Máy bay
+ Cách chơi: Trẻ đứng xung quanh cô, đứng cách xa nhau để khi dang tay không bị vướng vào nhau. Cô nói “ Máy bay chẩn bị cất cánh” thì trẻ cùng đưa 2 tay lên cao ngang vai. Sau đó cô tiếp tục nói” Máy bay bay” tất cả các con vừa dang tay vừa chạy chậm quanh sân chơi mồm kêu : “ ù ...ù...ù...” Cô cho trẻ chạy 30 giây sau đó cô nói “ Máy bay hạ cánh” cô và trẻ cùng ngồi xổm xuống. Cô lại nói “ Máy bay cất cánh” tất cả các con lại đứng lên, tay dang ngang và làm động tác máy bay bay.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 
- Trong khi trẻ chơi cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........

*****************************************************
Thứ 5 ngày 21 tháng 5 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ và nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông, bà, bố, mẹ và người lớn khi đi đến lớp.
2. Chơi, trò chuyện: 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà và khi ở lớp.
- Trò chuyện với trẻ vềcác hoạt ộng Bé lên mẫu giáo
3. Điểm danh
4. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Văn học: 
Truyện: Chào buổi sáng
1. Mục đích 
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên truyện, hiểu được nội dung của câu truyện, trả lời được một số câu hỏi của cô (MT24)
b. Kỹ năng :
 - Trẻ trả lời đúng câu hỏi của cô.
- Phát triển vốn từ và khả năng quan sát ghi nhớ của trẻ
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ đi học ngoan, không khóc nhè, biết vâng lời cô giáo.
2. Chuẩn bị:
- Tranh truyện Chào buổi sáng, bai thơ Chào, bài hát Trường chúng là trường mầm non
- Chỗ ngồi cô và trẻ hợp lý
3. Tiến hành hoạt động
	            Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú
 - Cô cho trẻ đọc bài thơ: Chào
- Các con vừa được đọc bài thơ gì?
- Em bé ngoan đã làm gì?
- Cô có một câu chuyện rất hay kể về em bé ngoan luôn biết chào hỏi Mọi người. Đó là câu chuyện lời chào buổi sáng các con cùng lắng nghe cô kể câu chuyện nhé!
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1. Cô kể chuyện trẻ nghe
+ Cô kể lần1:  Cô kể không dùng tranh 
+ Cô kể lần 2: Kết hợp với tranh minh họa
- Cô giới thiệu nội dung câu truyện: Buổi sáng bé thức dậy ngoài trời nắng rất đẹp, có chú chim sâu đậu trên cành cây đang hót líu lo bé chào chú chim và chúc chú một buổi sáng vui vẻ, chim sâu vẫy hai cánh chào lại bé.
2.2. Hoạt động 2: Đàm thoại
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những ai?
- Đúng rồi, cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện; chào buổi sáng của tác giả Nguyễn Thị Quyên. Trong câu chuyện nói về một bạn nhỏ và con chim sâu đấy
- Buổi sáng khi thức dậy bé đã làm gì?
- Bé thấy ngoài trời như thế nào?
-.> À buổi sáng bé thức dậy bé không khóc nhè, bé mở cửa mở cửa sổ ra bé thấy  ngoài trời nắng rất đẹp, ông mặt trời đang chiếu những tia nắng đầu tiên xuống dưới trái đất đấy.
- Bé còn nhìn thấy gì nữa nhỉ các con?
- Chú chim sâu đang làm gì nào ?
- Bé đã làm gì khi nhìn thấy chú chim sâu ?
- Rất giỏi, bé nhìn thấy chú chin sâu và lúc đó chú chim đang đậu trên cây và hót líu lo thấy chim bé đã chào chim và chúc chú một buổi sáng vui vẻ 
- Chú chim đáp lại lời chào và lời chúc của bé như thế nào ?
- Sau đó bé lại làm gì ?
- Chim có đáp lại tình cảm của em bé không nhỉ ?
- Đáp lại tình cảm của em bé chim đã kêu chít chít và sau khi em bé vẫy tay chào chim sâu thì chim sâu vẫy hai cánh chào lại 
- Các con thấy em bé có ngoan không 
- Chúng mình có nên học tập em bé không nhỉ 
* Cô giáo dục trẻ phải chịu khó đi học, khi đi học phải biết nghe lời cô giáo bố mẹ…nhất là phải biết lễ phép chào hỏi người lớn, mọi người xung quanh mình. Phải học tập bạn nhỏ trong câu chuyện được cả chú chim sâu cũng yêu quý 
- Cô nhận xét giờ học
3. Kết thúc
- Cô và trẻ hát bài : Trường của chúng cháu đây là trường mầm non mầm non
	
- Trẻ chú ý đọc thơ và trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ trả lời


- Vâng ạ




- Trẻ chú ý nghe cô kể truyện




- Trẻ chú ý nghe cô 



- Chào buổi sáng
- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe


- Trẻ trả lời



- Trẻ nghe


- Trẻ trả lời



- Trẻ nghe



- Trẻ trả lời




- Trẻ nghe


- Trẻ trả lời



- Trẻ nghe




- Trẻ chú ý hát cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- QS: Góc thiên nhiên
- TCVĐ: Con muỗi
- CTD: Đồ chơi sẵn có ngoài trời
1. Mục đích.
a. Kiến thức
- Trẻ nói được tên góc, tên của các cây trong góc và biết được ở góc thiên nhiên là có trồng cây cảnh.
b. Kỹ năng
- Nhằm phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát có mục đích cung cấp thêm vốn từ cho trẻ
c. Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức chăm sóc và bảo vệ các loại cây trồng. Không bứt lá, bẻ cành, hái hoa
2. Chuẩn bị
- Cây góc thiên nhiên cho trẻ quan sát
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô hỏi trẻ về thời tiết trong ngày và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Quan sát “Góc thiên nhiên”
- Chúng mình đang đứng ở góc gì đây nhỉ?
- Ai giỏi kể tên các loại cây cảnh trong góc thiên nhiên cho cô và các bạn biết ? 
- Cô cho trẻ kể tên và nói đặc điểm nổi bật của từng cây
+  Đây là  cây gì?
+  Cây có đặc điểm như thế nào?
+ Lá cây có đặc điểm gì? Màu gì?
+ Dưới gốc cây có gì?
- Rễ cây có tác dụng gì nhỉ?
->  Rễ cây ở sâu dưới lòng đất có nhiệm vụ hút các chất dinh dưỡng để nuôi cây đấy. 
- Các con thấy trong góc thiên nhiên có nhiều cây không? 
- Muốn cây nhanh lớn các con phải làm gì?
=> Cô chốt lại đặc điểm chung của các cây trong góc thiên và giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây.
- Hỏi lại trẻ tên góc.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi vận động:“Con muỗi”
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Trẻ nêu cách chơi 
+ Cô nói: “Có con muỗi vo ve, vo ve” Giơ ngón tay trỏ ra phía trước mặt đưa qua, đưa lại theo nhịp đọc.
+ Cô nói: “Đốt cái tay, đốt cái chân rồi bay đi xa” Lấy ngón tay trỏ chỉ vào cánh tay đối diện, chỉ xuống đùi rồi rung hai tay sang ngang.
+ Cô nói: “Úi chà, úi chà ! dang tay ra, đánh cái bép, muỗi xẹp”. Nhúng vai hai lần, dang hai tay sang ngang, vỗ tay một cái rồi chỉvào chóp muỗi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Theo ý thích
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi đã chuẩn bị sẵn.
- Cô giới thiệu với trẻ đồ chơi, gợi ý các nhóm chơi
khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
3. Kết thúc: Gần hết giờ cô tập chung trẻ nhận xét khen trẻ
	




- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời

- Trẻ kể


- 2-3 trẻ nhận xét

- Trẻ trả lời.




- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe






- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi 3 - 4 lần


- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi theo ý thích


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn Trò chơi: Ngôi nhà của gia đình
1. Mục đích:
- Trẻ nhận biết được cấu tạo của ngôi nhà  và biết cách chơi trò chơi
- Giúp trẻ tập luyện các động tác phát triển cơ tay.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình.
2. Chuẩn bị:
- Chỗ chơi rộng rãi để trẻ có thể đứng chơi,dang tay thoải mái.
3. Tiến hành:
- Cô  cho trẻ hát bài hát Nhà của tôi, trò chuyện về bài hát :
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về cái gì?
- Cô giới thiệu về trò chơi 
- Cô chơi 2 lần cho trẻ xem
- Cô cho trẻ chơi:  Trẻ đứng thoải mái trên sàn nhà ,nghe,quan sát,đọc theo và làm các động tác cùng cô:
	Lời đọc
	Động tác


	Mái nhà che nắng, che mưa
	Giơ hai tay lên trên đầu,các đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành hình mái nhà. 

	Bức tường cao ngất chắn mưa tối ngày
	Đưa hai tay sang ngang,lòng bàn tay úp.

	Cửa xinh hứng nắng vào nhà
	Đưa hai tay ra phía trước,lòng bàn tay hướng vào nhau.

	Cửa rộng để mở ra vào tự do
	Đưa hai tay ra đằng sau kết hợp với lắc bàn tay.


- Cuối giờ cô nhận xét buổi chơi ,động viên khuyến khích trẻ chơi tốt hơn trong những buổi chơi sau.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹnăng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
*****************************************************
Thứ 6 ngày 22 tháng 5 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: Cô đón trẻ và nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông, bà, bố, mẹ và người lớn khi đi đến lớp.
2. Chơi, trò chuyện: 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà và khi ở lớp.
- Trò chuyện với trẻ vềcác hoạt ộng Bé lên mẫu giáo
3. Điểm danh
4. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Tạo hình:  Tô màu chiếc bảng
1. Mục đích 
a. Kiến thức
- Trẻ biết cầm bút và tô màu chiếc bảng với sự giúp đỡ của cô (MT41)
b. Kỹ năng
- Bước đầu luyện kỹ năng cầm bút, tô màu và ngồi đúng tư thế
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học
2. Chuẩn bị
- Tranh mẫu của cô, giấy A4 và sáp mầu đủ cho trẻ tô
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng, chỗ ngồi cô và trẻ hợp lý
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Khởi động gây hứng thú :
- Cô và trẻ cùng bài Vui đến trường
- Cô đàm thoại cùng trẻ về bài hát
- Hôm nay cô sẽ dạy các con dùng đôi tay khéo léo của mình để tô màu chiếc bảng
2. Nội dung:
2.1. HĐ1. Trải nghiệm kiến thức:
a.  Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu
Nhìn xem- nhìn xem
- Cô giáo có tranh vẽ  gì đây?
- Chiếc bảng của cô có màu gì?
- Chiếc bảng có dạng hình gì ?
- Các con có biết chiếc bảng dùng để làm gì không nhỉ?
- Các con thấy bức tranh cô tô màu chiếc bảng có đẹp không?
- Bây giờ cô sẽ dạy chúng mình tô màu chiếc bảng nhé.
b. Cô tô mẫu
- Cô tô mẫu và phân tích cách tô màu
Muốn tô màu được bức tranh chiếc bảng thật đẹp thì đầu tiên cô ngồi ngay ngắn thẳng lưng, tay trái giữ giấy tay phải cầm bút sáp màu và cầm bằng 3 đầu ngón tay. Sau đó thực hiện tô màu, khi tô cô đều tay, tô nhẹ nhàng không làm rách giấy và không để sáp màu chờm ra ngoài . 
- Vậy là cô đã tô xong bức tranh chiếc bảng rồi. Các con thấy bức tranh mà cô tô có đẹp không? Có giống mẫu không?
- Bây giờ chúng mình cùng nhau thi đua xem bạn nào tô màu  tranh chiếc bảng đẹp nhất nào
c. Trẻ tô màu
- Hôm nay, lớp mình sẽ mở phòng triển lãm tranh dành cho các bé hoạ sĩ nhí đấy và cô sẽ mời các cô trong toàn trường đến tham dự phòng triển lãm tranh của cô con mình. Các con có thích được tham ra không? Vậy bây giờ, các con hãy thi nhau tô màu bức tranh chiếc bảng để triển lãm nhé!
- Cô đã chuẩn bị cho các con bút sáp màu và giấy vẽ chiếc bảng rồi đấy. Cô mời các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi để tô màu nào!
- Cô nhắc trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi vẽ và tô màu.
- Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ thực hiện.
- Cô bao quát, gợi ý cho trẻ còn lúng túng. 
- Trong khi trẻ tô màu cô quan sát trẻ tô và đàm thoại hỏi trẻ 
+ Con đang làm gì?
+ Con tô màu tranh gì  đấy?
+ Con sẽ tô như thế nào?
- Con tô màu tranh tặng cho ai?
 2.2. Hoạt động 2: Giải thích:Trưng bày sản phẩm
- Khi trẻ tô màu xong cô cho trẻ mang bài lên để trưng bày 
+ Bức tranh của các con tô màu về cái gì ? 
+ Chúng mình tô màu chiếc bảng như thế nào ? 
+ Mời 2-3 trẻ lên nói về cách tô bài của mình hoặc của bạn
 2.3. Hoạt động 3: Củng cố 
+ Khi tô màu chiếc bảng con cảm thấy thế nào?
+ Con định làm gì với bức tranh tô màu chiếc bảng của con?
3. Kết thúc: Cho trẻ vận động bài hát “ Vui đến trường”
- Chuyển hoạt động .
	
-Trẻ hát và trò chuyện cùng cô
- Trẻ nghe




- Xem gì?

- Màu đỏ
- Trẻ trả lời


- Màu xanh

- Có ạ



- Trẻ nghe




- Trẻ chú ý xem cô tô màu


- Có ạ



-Trẻ chú ý tô màu



-Trẻ trả lời cô giáo



- Trẻ dừng tay






- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời


- Trẻ làm theo yêu cầu 


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Cây xoài
 - Trò chơi vận động: Tàu hỏa
- Chơi tự do: Xé lá, sỏi, phấn, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây.
- Nhớ tên trò chơi và cách chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị: 
- Cây xoài
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
III. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Gấy hứng thú:
Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày. Và dẫn dắt trẻ đến nơi quan sát.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát cây xoài
- Cô dẫn trẻ đến bên cây xoài và hỏi trẻ:
-  Đây là cây gì?
- Cây có đặc điểm gì?
- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây sống được là nhờ có gì?
- Trồng cây xoài để làm gì nào?
- Để cây luôn tươi tốt, có nhiều quả chúng mình phải làm gì?
- Cô con mình vừa quan sát cây gì?
=> Cô củng cố lại và giáo dục: Cô con mình vừa quan sát cây xoài đấy. Cây xoài có gốc cây có rễ cây đâm sâu xuống đất hút chất dinh dưỡng để nuôi cây, thân cây có màu nâu, lá cây cũng có màu xanh, Quả xoài khi chưa chín có màu xanh và khi chín có màu vàng. 
- Giáo dục: Muốn cho cây xanh tốt và có nhiều quả chúng mình phải bảo vệ không hái lá bẻ cành và luôn bắt sâu và tưới nước cho cây hàng ngày nhé.
* Hoạt động 2. Trò chơi: Tàu hỏa
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói cách chơi: Cô và các con nối đuôi nhau làm thành một đoàn tàu khi cô ra hiệu lệnh tàu chạy nhanh thì các con phải chạy nhanh, khi cô có hiệu tàu chạy chậm thì các con hãy đi thường, khi có hiệu lệnh tầu lên dốc các con đi bằng gót chân và khi cô ra hiệu lệnh tàu xuống dốc các con đi bằng mũi bàn chân.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
- Nhận xét sau mỗi lần chơi.
- Hỏi lại tên trò chơi
* Hoạt động 3.Chơi tự do: Theo ý thích
- Cô  cho trẻ chơi tự do theo ý thích của trẻ
- Cô bao quát  trẻ chơi an toàn .
	
- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.



- Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-  Trẻ chú ý nghe cô 










-  Trẻ chú ý nghe cô 



- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng

- Trẻ trả lời

- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


IV. HOẠT ĐỘNGGÓC: Như kế hoạch tuần
V. HOẠT ĐỘNG  CHƠI THEO Ý THÍCH
Trò chơi : Ai thổi được lâu hơn?
a. Mục đích: 
- Trẻ biết hít vào,thở ra theo hiệu lệnh của cô.
- Trẻ thực hiện được các động tác hít vào thở ra.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
- GD trẻ tập luyện có lợi cho sức khỏe.
b. Chuẩn bị: Nơ bằng lụa đủ số trẻ
c.Tiến hành: 
- Cô trò chuyện cùng trẻ và giới thiệu trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi:
+ Cách chơi:Cô sẽ  phát cho mỗi bạn một chiếc nơ. Khi cô yêu cầu các con giơ nơ ra phía trước và hít thật sâu,sau đó sẽ thổi ra từ từ .
+ Luật chơi: Bạn nào giữ được lâu nhất sẽ là người chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Trong quá trình trẻ chơi cô bao quát động viên trẻ.
- Kết thúc cô nhận xét giờ chơi và tuyên dương người chiến thắng.
VI. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………..........

